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QUYẾT  ỊNH 

Quy đị   đị   mức ki   tế - kỹ t u t các dịc  vụ s   g iệ  công 

cơ bả , t iết yếu sử dụ g  gâ  sác    à  ước tr  g cô g tác  

 ưu trữ t u c  ĩ   v c n i vụ trê  địa bà  tỉ   Vĩ   L  g 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

C n cứ  uật Tổ c ức C ín  qu ền địa p ươn  n    19 t  n  6 n m 

  15;  uật sửa đổi  bổ sun  một số điều của  uật Tổ c ức C ín  p ủ v   uật 

Tổ c ức C ín  qu ền địa p ươn  n       t  n  11 n m   19; 

C n cứ  uật n ân s c  n   nước n     5 t  n  6 n m   15; 

C n cứ N  ị địn  số 3 /  19/NĐ-CP n    1  t  n  4 n m   19 của 

C ín  p ủ qu  địn   iao n iệm vụ  đặt   n   oặc đấu t ầu cun  cấp sản p ẩm 

dịc  vụ côn  sử dụn  n ân s c  n   nước từ n uồn kin  p í c i t ườn  xu ên; 

C n cứ N  ị địn  số 6 /   1/NĐ-CP n     1 t  n  6 n m    1 của 

C ín  p ủ qu  địn  cơ c ế tự c ủ t i c ín  của đơn vị sự n  iệp côn  lập; 

C n cứ T ôn  tư số 04/2014/TT-BNV n     3 t  n  6 n m   14 của Bộ 

trưởn  Bộ Nội vụ qu  địn  địn  mức kin  tế - kỹ t uật tạo lập cơ sở dữ liệu t i 

liệu lưu trữ; 

C n cứ T ôn  tư số 12/2014/TT-BNV n     8 t  n  1  n m   14 của Bộ 

trưởn  Bộ Nội vụ qu  địn  địn  mức kin  tế - kỹ t uật bồi nền t i liệu  iấ  bằn  

p ươn  p  p t ủ côn ; 

C n cứ T ôn  tư số 16/2023/TT-BNV n    15 t  n  11 n m    3 của Bộ 

trưởn  Bộ Nội vụ qu  địn  địn  mức kin  tế - kỹ t uật c ỉn  lý t i liệu nền  iấ ; 

T ực  iện Nghị quyết số 151/NQ-HĐND n    1  t  n  1  n m    3 của 

Hội đồng nhân dân tỉn    n   on  ban   n  Dan  mục dịch vụ sự nghiệp công 

cơ bản, thiết yếu sử dụn  n ân s c  n   nước tron  côn  t c lưu trữ thuộc l n  

vực Nội vụ trên địa bàn tỉn    n   on ; 

T eo đề n  ị của Gi m đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìn  số 4 1/TTr-SNV ngày 

 8 t  n  6 n m    4. 

QUYẾT  ỊNH: 

 iều 1. Ph m vi điều chỉnh và đối tượ g á  dụ g 

1. Phạm vi điều chỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-04-2014-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-tao-lap-co-so-du-lieu-tai-lieu-luu-tru-238027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-12-2014-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-boi-nen-tai-lieu-giay-bang-phuong-phap-thu-cong-256455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2010-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-chinh-ly-tai-lieu-giay-105424.aspx
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Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, 

thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác lưu trữ thuộc lĩnh vực nội 

vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, gồm các nội dung sau: 

a) Dịch vụ chỉnh lý tài liệu nền giấy; 

b) Dịch vụ tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 

c) Dịch vụ bồi nền tài liệu giấy. 

2. Đ i tượng áp dụng  

a) Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long; 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lưu trữ. 

 iều 2.  ị   mức ki   tế - kỹ t u t  

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ chỉnh lý tài liệu nền giấy (Phụ lục I 

kèm theo), gồm  

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy;  

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy phục vụ xây dựng 

cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.  

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 

(Phụ lục II kèm theo), gồm  

a) Định mức lao động tạo lập cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ; 

b) Định mức thiết bị, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động phục vụ tạo lập cơ 

sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi nền tài liệu giấy (Phụ lục III 

kèm theo), gồm   

a) Định mức lao động bồi nền tài liệu giấy; 

b) Định mức vật tư, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động phục vụ bồi nền tài 

liệu giấy. 

 iều 3. Tổ chức th c hiện 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở để xác định đơn giá, giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. 

2.  ở Nội vụ chủ trì ph i hợp với  ở Tài chính và các cơ quan có liên 

quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp 

công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác lưu trữ thuộc 

lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh. 

 iều 4. Hiệu   c và trác    iệm t i  à   

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 8 năm 2024. 
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2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đ c các Sở: Nội vụ; Tài 

chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành ph  và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Nội vụ (Vụ Pháp chế); 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL); 

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các Phó CT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

-  ở Tư pháp; 

- Phòng TH; Ban TCD-NC; Trung tâm 

Tin học - Công báo; 

- Lưu  VT, 57.TH. 

T . ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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